
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 203848 Hồ Ngọc Kiều Anh 01/09/2002 Kiên Giang DH20QTD03

2 210588 Trần Hải Đăng 26/06/2003 Sóc Trăng DH21TCN01

3 2110402 Trương Công Hậu 10/01/2002 DH21KMT01

4 221392 Nguyễn Hữu Hiện 07/07/2004 Cà Mau DH22OTO06

5 220425 Trần Nghĩa Hòa 08/07/2004 Đồng Tháp DH22OTO06

6 200565 Nguyễn Bùi Huy Hoàng 28/11/2002 DH20OTO03

7 210043 Phạm Hoàng Huy 29/12/2002 Bạc Liêu DH21LUA01

8 224585 Đổ Đoan Khang 04/01/2004 Đồng Tháp DH22OTO06

9 214100 Nguyễn Tuấn Kiệt 28/03/2003 DH21QTD02

10 213803 Phạm Thị Lài 02/03/2003 DH21QTD02

11 203435 Sơn Hoàng Lâm 21/07/2002 Hậu Giang DH20LUA02

12 203669 Nguyễn Phong Lĩnh 04/01/2002 Hậu Giang DH20LUA02

13 203833 Nguyễn Minh Luân 03/08/2002 Bạc Liêu DH20LUA02

14 200578 Nguyễn Thành Luân 03/05/2001 Kiên Giang DH20OTO04

15 203791 Dương Thị Huỳnh My 21/11/2002 Cà Mau DH20LUA02

16 214368 Lương Kim Ngân 23/11/2003 Sóc Trăng DH21KQT01

17 214192 Lâm Mẫn Nghi 17/06/2003 DH21DPT01

18 2110786 Phạm Ánh Ngọc 25/06/2003 Kiên Giang DH21QTD02

19 214190 Trần Thảo Nguyên 26/01/2003 DH21DPT01

20 2010199 Trần Thu Nguyễn 06/02/2002 Bạc Liêu DH20QTD03

21 210266 Lương Thành Nhân 18/08/2003 Cần Thơ DH21TCN01

22 210850 Lê Thị Ngọc Nhi 18/06/2003 An Giang DH21LUA01
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23 211158 Nguyễn Ngọc Nhi 07/06/2003 An Giang DH21KTO01

24 221395 Phạm Thị Yến Nhi 01/01/2004 Cà Mau DH22XET02

25 212555 Lâm Thị Cẩm Phúc 17/05/2003 Long An DH21QTD02

26 200970 Nguyễn Hồng Phúc 22/08/2001 Hậu Giang DH20OTO04

27 214052 Nguyễn Thị Mỹ Phụng 18/09/2003 Kiên Giang DH21QTD02

28 214040 Lê Thị Yến Phượng 18/11/2003 Cần Thơ DH21LUA01

29 214094 Nguyễn Thị Thảo Quyên 23/01/2003 DH21LUA01

30 2010292 Hà Thị Mỹ Quyền 25/02/2002 Sóc Trăng DH20QTD03

31 200811 Sơn Ma Ry 21/02/2002 Trà Vinh DH20OTO03

32 201084 Hà Duy Tân 10/09/2002 Sóc Trăng DH20OTO04

33 223254 Phạm Thị Phương Thảo 23/06/2004 Cà Mau DH22XET02

34 2110341 Hồ Văn Thích 14/03/2003 Hậu Giang DH21KMT01

35 200380 Nguyễn Hữu Thống 07/07/2002 Cà Mau DH20OTO01

36 201488 Nguyễn Mạnh Tiến 22/09/2002 Cần Thơ DH20OTO05

37 214037 Thái Thị Ngọc Trâm 03/10/2003 Cần Thơ DH21LUA01

38 201147 Nguyễn Nhã Trân 25/03/2002 Cà Mau DH20QTK03

39 2010490 Huỳnh Thị Cẩm Tú 28/08/2002 Trà Vinh DH20QTD03

40 213456 Nguyễn Công Vinh 12/05/2003 Kiên Giang DH21TCN01

41 2110937 Trịnh Mỹ Xuyên 21/06/2003 Cà Mau DH21QTD02

42 210976 Nguyễn Như Ý 27/08/2003 Sóc Trăng DH21KTO01

43 213804 Nguyễn Bình Yên 07/10/2003 DH21KQT01

44 201632 Võ Ngọc Yến 20/12/2001 Đồng Tháp DH20QTD03


